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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 46/2023/QĐ-UBND
Phú Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 109/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2023 và Văn bản số 1878/SNN-VP ngày 07 tháng 8 năm 2023).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Hổ
QUY ĐỊNH
VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Phú Yên.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản phẩm, dịch vụ công của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Phú Yên (sau đây gọi là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao phí cần thiết về lao động, vật tư, máy móc thiết bị để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ công trong một điều kiện cụ thể (hoặc một khối lượng công việc nhất định) đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Quy trình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Phú Yên quản lý là trình tự, cách thức thực hiện một sản phẩm, dịch vụ công.
Điều 4. Mục tiêu xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Làm căn cứ xác định giá sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả.
2. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3. Thúc đẩy xã hội hóa các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trong ngành nông nghiệp, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, giữa các tổ chức, cá nhân.
Điều 5. Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Đảm bảo tính đúng, tính đủ, tính phù hợp và hiệu quả để hoàn thành việc thực hiện một sản phẩm, dịch vụ công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở, quy trình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công và quy định của pháp luật về chế độ làm việc của người lao động, các định mức, chi phí áp dụng cho các hoạt động chi tiết quy định tại quy trình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng theo từng sản phẩm, dịch vụ riêng hoặc nhóm các sản phẩm, dịch vụ tương đồng về nội dung quy trình thực hiện, giống nhau về tính, chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của sản phẩm, dịch vụ công.
4. Đảm bảo mức trung bình tiên tiến, ổn định, thống nhất và có tính kế thừa các định mức kinh tế - kỹ thuật trước đó. Khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc các yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp.
Điều 6. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ.
2. Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.
3. Điều kiện thực tế hoạt động của các đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai.
4. Số liệu thống kê hàng năm và các tài liệu có liên quan.
5. Tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình xác định định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc hoặc nhóm công việc.
Điều 7. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Đơn vị chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lựa chọn một hoặc các phương pháp dưới đây:
1. Phương pháp thống kê, tổng hợp
Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian ba năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Phương pháp so sánh
Căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Phương pháp tiêu chuẩn
Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng định mức lao động, định mức máy móc, thiết bị cho từng công việc hoặc nhóm công việc.
4. Phương pháp phân tích thực nghiệm
Căn cứ kết quả triển khai khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức (lựa chọn những công việc không xác định được qua ba phương pháp trên hoặc xác định được nhưng chưa chính xác mà cần phải kiểm nghiệm thực tế).
Điều 8. Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật
Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:
1. Định mức lao động
Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp Định mức lao động gián tiếp, trong đó:
a) Định mức lao động trực tiếp là hao phí lao động (quy đổi ra ngày công) hoàn thành một đơn vị sản phẩm, dịch vụ công;
b) Định mức lao động gián tiếp là định mức lao động quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.
2. Định mức vật tư
Nội dung định mức vật tư xây dựng gồm:
a) Xác định danh mục, chủng loại vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm, dịch vụ công;
b) Xác định số lượng/khối lượng theo từng loại vật tư, căn cứ vào chủng loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư);
c) Xác định tỷ lệ (%) thu hồi vật tư, căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi;
d) Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư, mô tả thông số kỹ thuật của từng loại vật tư phù hợp để thực hiện một sản phẩm, dịch vụ công.
3. Định mức máy móc, thiết bị
Định mức máy móc, thiết bị là thời gian cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một sản phẩm, dịch vụ công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó gồm:
a) Xác định danh mục, chủng loại máy móc, thiết bị. Đối với các máy móc, thiết bị có tiêu hao điện hoặc nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao của từng loại máy móc thiết bị.
b) Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị.
c) Xác định thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc, thiết bị: Thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư, điện năng, nhiên liệu trong thời gian sử dụng); thời gian máy chạy không tải (không tiêu hao vật tư).
4. Định mức khác (nếu có).
Tùy theo từng nội dung khác phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công để xác định định mức cho phù hợp.
Chương II
QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Điều 9. Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc sở, giao nhiệm vụ cho các đơn vị có trách nhiệm tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng sản phẩm, dịch vụ công được cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước, gồm các bước sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
a) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng dịch vụ sự nghiệp công.
b) Thành phần của Tổ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng dịch vụ sự nghiệp công có 05 hoặc 07 thành viên. Tùy thuộc vào khối lượng công việc, cơ quan tổ chức xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quyết định thành viên của Tổ.
Tổ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: Tổ trưởng, Tổ phó, các tổ viên, trong đó có 01 (một) tổ viên kiêm Thư ký.
2. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật:
Đơn vị được giao xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm chỉ đạo Tổ soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật theo danh mục sự nghiệp công của đơn vị, dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật (định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành kèm theo phụ lục tại Quy định này); tổ chức cuộc họp, thảo luận, khảo sát (trong trường hợp cần thiết) để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
3. Lấy ý kiến lần 01 (một) đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó tổng hợp, tiếp thu giải trình các ý kiến và hoàn chỉnh Dự thảo định các mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công, Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định lần 01; tổ chức lấy ý kiến lần 02 (hai) hoặc lấy ý kiến các chuyên gia độc lập (nếu cần thiết).
4. Tổ xây dựng định mức mức kinh tế - kỹ thuật hoàn thiện các Dự thảo trình Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điều 10 Quy định này; tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định.
Điều 10. Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở để thẩm định các định mức kinh tế kỹ thuật gồm 07 đến 09 thành viên: 01 Chủ tịch Hội đồng (đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 01 Phó Chủ tịch (là đại diện lãnh đạo đơn vị được giao chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật), ủy viên Hội đồng (đại diện Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch, Tài chính sở (gồm bộ phận chuyên môn và bộ phận tài chính) và các đơn vị có liên quan).
2. Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định gửi cho các thành viên Hội đồng tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng, gồm: Dự thảo các định mức kinh tế - kỹ thuật, dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan; các tài liệu khác (nếu có).
3. Hội đồng thẩm định cơ sở có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì và Tổ soạn thảo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
4. Họp Hội đồng thẩm định cơ sở:
a) Cuộc họp của Hội đồng thẩm định được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số lượng thành viên trong Hội đồng. Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá chất lượng của dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật bằng phương pháp bỏ phiếu kín theo các mức sau:
Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;
Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.
b) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận về chất lượng của dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở đồng thuận của đa số thành viên Hội đồng (theo một trong ba mức quy định trên).
5. Cơ quan chủ trì và Tổ soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự thảo: Định mức kinh tế - kỹ thuật, Tờ trình, Quyết định. Trường hợp, định mức kinh tế - kỹ thuật cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì phải tiến hành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công thuộc chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm, rà soát danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công thuộc chuyên ngành của đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Tên sản phẩm, dịch vụ ban hành định mức trong hoạt động…………….
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật (ĐM KT-KT):
1. Thông tin chung:
2. Mã dịch vụ sự nghiệp công:
Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
STT
Định mức lao động
Định mức (công)
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
I
Định mức lao động trực tiếp
1
Định mức công của lao động có chuyên môn
Trình độ....
……….
……..
……
2
Định mức công của lao động phổ thông
Bậc...
………
……
………
II
Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ)
…………
Trình độ....
….
II. ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
STT
Tên thiết bị
Thông số kỹ thuật cơ bản
Định mức máy móc, thiết bị (giờ)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Định mức máy móc, thiết bị
1.1
Thiết bị 1
1.2
Thiết bị 2
…
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
STT
Tên vật tư
Đơn vị tính
Yêu cầu kỹ thuật
Định mức vật tư
Sử dụng
Tỷ lệ (%) thu hồi
Tiêu hao
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Vật tư 1
2
Vật tư 2
...
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